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Trường THPT Quang Trung 

I. Tổng quan: 

1. Lí thuyết: 30 câu. 

2. Bài tập: 10 câu. 

3. Chương trình 10, 11: 4 câu; chương trình 12: 36 câu. 

4. Đại cương và vô cơ: 20 câu; Hữu cơ: 20 câu  

II. Ma trận. 

Nội dung CT Số câu 
Mức độ Dạng 

Biết Hiểu VD VDC LT BT 

Tốc độ phản ứng và CB 

hóa học 

10 1  1   1  

Điện li 11 1 1    1  

Hiđrocacbon 11 1 1    1  

Ancol, phenol, anđehit, 

axit.  

11 1  1   1  

Este-lipit 12 5 2 1 1 1 3 2 

Cacbohidrat 12 4 2 1 1  3 1 

Amin  12 1 1    1  

Amino axit 12 2 1 1   2  

Peptit  12 2 1  1  1 1 

Polime  12 2 1 1   2  

Tổng hợp hữu cơ & 

thực hành thí nghiệm 

12 3  1 1 1 1 2 

Đại cương kim loại 12 5 2 1 1 1 3 2 

Kim loại kiềm-kiềm 

thổ-nhôm 

12 8 4 2 2  6 2 

Tổng hợp vô cơ & thực 

hành thí nghiệm 

12 4  2 1 1 4  

Tổng   16 12 8 4 30 10 

 


